PHỤ LỤC II
Hướng dẫn một số biểu mẫu phục vụ công tác tự kiểm tra TBDH, TH, TN
(Ban hành kèm theo Văn bản số               /SGDĐT-VP ngày      tháng 5 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 


Một số biểu mẫu gồm:

1. Biên bản tự kiểm tra (Mẫu 1-BBKT)

2. Báo cáo kết quả tự kiểm tra (Mẫu 2-BCKT)

	 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ....................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm 2023


BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
CÔNG TÁC QUẢN LÍ, SỬ DỤNG PHBM, TBDH; THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ pháp lý (KH tự kiểm tra nhà trường)

Thời gian 

Đợt kiểm tra: 


Thành phần: 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ

	1
	
	Trưởng ban (PHT)  

	2
	
	Phó ban (TTCM)

	3
	
	Ủy viên

	4
	
	Ủy viên

	5
	
	Ủy viên

	6
	
	Ủy viên

	...
	
	Ủy viên


NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA

I. QUI CÁCH PHÒNG HỌC BỘ MÔN
	Stt
	Tiêu chí
	Ghi chú

	· Số phòng học bộ môn  ..............

· Điền thông tin qui cách các loại phòng học bộ môn 

· Thống kê riêng từng loại phòng học bộ môn theo mẫu

	1. Phòng  học bộ môn KHTN, Ngoại Ngữ, Tin học, Đa năng

	· Diện tích 1 PHBM (m2) ...........

· Chiều dài (m) .............

· Chiều rộng (m) ..........

· Chiều cao (m) ............
	· Số cửa ra vào ......................

· Nhận xét chung về trình trạng của phòng (nền, trần, tường):  ......
	

	2. Phòng  học bộ môn Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật

	· Diện tích 1 PHBM (m2) 

· Chiều dài (m)

· Chiều rộng (m) 

· Chiều cao (m) 
	· Số cửa ra vào 

· Nhận xét chung về trình trạng của phòng (nền, trần, tường)
	

	3. Phòng  học bộ môn KHXH

	· Diện tích 1 PHBM (m2) 

· Chiều dài (m) 

· Chiều rộng (m) 

· Chiều cao (m) 
	· Số cửa ra vào

· Nhận xét chung về trình trạng của phòng (nền, trần, tường)
	

	4. Phòng chứa thiết bị giáo dục

	· Diện tích 1 PHBM (m2) 

· Chiều dài (m) 

· Chiều rộng (m) 

· Chiều cao (m) 
	· Số cửa ra vào

· Nhận xét chung về trình trạng của phòng (nền, trần, tường)
	

	5. Phòng chuẩn bị

	· Diện tích 1 PHBM (m2) 

· Chiều dài (m) 

· Chiều rộng (m) 

· Chiều cao (m) Vị trí/khoảng cách (m) so với phòng học bộ môn 
	· Số cửa ra vào 

· Số cửa thông với phòng học bộ môn 

· Nhận xét chung về trình trạng của phòng (nền, trần, tường)
	

	6. Phòng đa năng

	· Diện tích 01 PHBM (m2) 

· Chiều dài (m) 

· Chiều rộng (m) 

· Chiều cao (m) 
	· Số cửa ra vào 

· Nhận xét chung về trình trạng của phòng (nền, trần, tường)
	

	7. Phòng dành cho HS hòa nhập

	· Số phòng 

· Diện tích 01 PHBM (m2) 

· Chiều dài (m) 

· Chiều rộng (m) 

· Chiều cao (m) 
	· Số cửa ra vào

· Nhận xét chung về trình trạng của phòng (nền, trần, tường)
	


II. THIẾT BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN
	Stt
	Tiêu chí
	Ghi chú

	8. Thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn (theo quy định theo BGDĐT)

	· Thiết bị dùng chung (liệt kê loại/môn)

· Thiết bị dùng cho chủ đề (liệt kê loại/môn)

· Hệ thống dụng cụ (liệt kê loại/môn; còn sử dụng được) 

· Phần mềm mô phỏng (liệt kê loại/môn)

· Hệ thống hóa chất (liệt kê loại/môn; còn hạn sử dụng) 

· Băng/đĩa/video/phần mềm (liệt kê loại/môn)

· Tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ, ... (liệt kê loại/môn)

· Thống kê theo mẫu sau:

Stt

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả thiết bị

Đối tượng sử dụng

Số lượng

Đơn vị

1

GV

HS

2

...

(*) Thông kê riêng từng môn học (chỉ thống kê TBDH, dụng cụ, hóa chất còn hạn sử dụng và sử dụng được)
	

	9. Cơ sở vật chất

	9.1. Tủ, giá, kệ chuyên dụng sắp xếp TBDH, dụng cụ, hóa chất

· Thống kê theo loại phòng học bộ môn.

· Số lượng phòng được thống kê.

	· Số lượng tủ.

· Số lượng giá, kệ. 

· Hình thức từng loại tủ, giá, kệ. 

· Công năng từng loại tủ, giá, kệ. 
	· Trình trạng sắp xếp khoa hoc/nguyên tắc dụng cụ/ hóa chất.

· Tỉ lệ (%) diện tích sắp xếp so với diện tích của phòng chứa TBDH, dụng cụ, hóa chất.
	

	
9.2. Bàn, ghế phòng học bộ môn

· Thống kê theo loại phòng học bộ môn.

· Số lượng phòng được thống kê.

	· Số lượng bộ bàn ghế cho GV 

· Hình thức 

· Chất liệu bàn, ghế 

· Bảng viết 
	· Số lượng bàn ghế cho HS 

· Hình thức 

· Chất liệu bàn, ghế 

· Khoảng cách giữa các dãy bàn (m) 
	

	
9.3. Hệ thống phương tiện thông tin, nghe – nhìn

· Thống kê theo loại phòng học bộ môn.

· Số lượng phòng được thống kê.
	

	· Số phòng học bộ môn có kết nối internet 

· Số máy tính dùng cho GV (bộ)

· Số máy tính dùng cho HS (bộ)
	· Hệ thống nghe – nhìn: tivi, projector, máy chiếu vật thể, máy mô phỏng 3D,  máy in 3D, ....

· Trình trạng kết nối và sử dụng internet phục vụ cho việc dạy học bộ môn.
	


III. HỆ THỐNG KỸ THUẬT
	Stt
	Tiêu chí
	Ghi chú

	1. Hệ thống cấp thoát nước, xử lý hóa chất

	· Tình trạng hệ thống cấp thoát nước phục vụ học sinh thực hành

· Tình trạng hệ thống thông gió 
	· Tình trạng hệ thống xử lí hóa chất

· Tình trạng hóa chất dư, thừa được xử lí trước khi thảy ra môi trường 
	

	2. Hệ thống xử lý giấy, rác, chất thải

	· Tình trạng hệ thống chứa rác thải
	· Tình trạng hệ thống xử lí rác thải
	

	3. Điều kiện ánh sáng, thông gió

	· Số cửa sổ phòng học bộ môn

· Tình trạng hệ thống rèm cửa
	· Số bóng đèn còn sử dụng

· Số lượng quạt trần, quạt hút
	

	4. Phương án đảm bảo an toàn, an ninh

	· Tình trạng bảng thể hiện nguyên tắc, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh (hệ thống cửa, khóa, camera, ...)
	· Quy định trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn có được thể hiện bằng văn bản.
	

	5. Phương tiện phòng chống mối mọt, cháy nổ

	· Tình trạng bảng nguyên tắc phòng, chống cháy nổ.

· Tình trạng phương tiện phòng, chống cháy nổ.
	· Tình trạng phương tiện chống ẩm, mối mọt.
	


IV. TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

	Stt
	Tiêu chí
	Ghi chú

	1. Tình trạng sử dụng TBDH

	· Số tiết quy định phải sử dụng TBDH (quy định của Bộ GDĐT)

· Số tiết có sử dụng TBDH để giảng dạy.

· Số TBDH thực tế của nhà trường đáp ứng đủ giảng dạy.
	· Số tiết quy định phải thực hành, thí nghiệm (theo quy định của Bộ GDĐT)

· Số tiết thực hành, thí nghiệm thực tế tại PHBM.
	

	2. Bảo quản thiết bị dạy học, dụng cụ, hóa chất

	· Các thiết bị có gắn nhãn mác, rõ nguồn gốc, hạn sử dụng.

· Tỉ lệ hư hỏng TBDH, dụng cụ, hóa chất so với danh mục đầu năm học 2022-2023.

· Trình trạng bảo quản tranh, ảnh.
	· Tình trạng bảng hướng dẫn sử dụng/hình thức sử dụng của mỗi thiết bị.
· Các máy móc và phương tiên khác.
· Tình trạng hệ thống lưu giữ thiết bị dạy học, dụng cụ, hóa chất.
	

	3. Công tác mua sắm, trang bị TBDH

	· Kinh phí mua sắm thêm trong năm học 2022-2023.

· Số lượng TBDH, dụng cụ, hóa chất mua sắm thêm.
	· Tỷ lệ (%) kinh phí mua sắm thêm so với kinh phí mua sắm năm 2021-2022

· Tỷ lệ (%) kinh phí mua sắm thêm so với ngân sách của trường (duyệt trong KH giáo dục nhà trường)
	

	4. Đồ dùng dạy học tự làm và cải tiến TBDH

	· Số TBDH tự làm hoặc cải tiến.

· Chất lượng sử dụng TBDH tự làm hoặc cải tiến (đã, đang sử dụng hoặc chưa sử dụng).
	· Tỷ lệ (%) sử dụng của số TBDH tự làm hoặc cải tiến. 
	


V. QUẢN LÍ HỒ SƠ PHÒNG HỌC BỘ MÔN
	Stt
	Tiêu chí và minh chứng
	Ghi chú

	1. Thực hiện các quy định về hồ sơ, sổ sách

	1.1. Sổ quản lý theo dõi

· Số quyển sổ

· Loại sổ

· Mục đích sử dụng của các loại sổ

· Tình trạng ghi chép

· Biên bản tiếp nhận TBDH.
	1.2. Chứng từ.

· Biên lai, chứng từ liên quan đến việc mua sắm, tiêu hủy hoặc thay thế

· Hợp đồng xây dựng, sửa chửa,... PHBM

· Hợp đồng xử lí dụng cụ, hóa chất dư/thừa hoặc quá hạn xử dụng
	

	2. Sổ tra cứu danh mục TBDH

	· Các danh mục TBDH tối thiểu theo môn, khối lớp

· Danh mục được thể hiện theo năm học
	· Tình trạng phù hợp của các bảng danh mục so với thực tế
	

	3. Sổ theo dõi mượn/trả TBDH của giáo viên

	· Hệ thống sổ theo dõi sử dụng TBDH của GV trên lớp/ngoài lớp học

· Tỉ lệ (%) mượn/trả TBDH của GV.
	· Tình trạng quản lý việc GV sử dụng TBDH của lãnh đạo Nhà trường.
	

	4. Sổ phân loại, mã hóa và sắp xếp TBDH

	· Tình trạng phân loại, mã hóa và sắp xếp TBDH.

· Tỷ lệ (%) TBDH được phân loại, mã hóa và sắp xếp.
	· Lưu trữ hệ thống tra cứu danh mục TBDH (nêu tên phần mềm lưu trữ, nếu có)
	

	5. Công tác hướng dẫn giáo viên và học sinh nội quy, quy trình sử dụng an toàn

	· Hệ thống nội quy, nguyên tắc PHBM; quy trình sử dụng TBDH an toàn

· Tình trạng GV, HS vi phạm quy định về an toàn trong thực hành, thí nghiệm

· Mức độ vi phạm (nếu có)
	· Tình trạng phối hợp giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành, thí nghiệm

· Tình trạng chuẩn bị điều kiện và các thiết bị, thí nghiệm của từng môn học
	

	6. Thực hiện đúng quy định về báo cáo công tác thiết bị dạy học

	· Tình trạng báo cáo kiểm tra hiện trạng THDH theo định kỳ, theo năm.

· Tình trạng báo cáo đề xuất mua sắm, tiêu hủy hoặc thay thế TBDH cho năm học.
	· Tình trạng báo cáo tổng kết mỗi năm về công tác sử dụng phòng học bộ môn, sử dụng TBDH, thực hành, thí nghiệm.

· Hình thức báo cáo định kỳ; báo cáo theo năm.
	

	7. Đề nghị  mua sắm bổ sung TBDH, dụng cụ, hóa chất

	· Công tác đề nghị mua sắm bổ sung/thay thế.

· Hình thức đề nghị mua sắm bổ sung/ thay thế.
	· Thời điểm đề nghị mua sắm bổ sung/thay thế.

· Tỉ lệ (%) mua sắm bổ sung/thay thế thực tế so với đề nghị được duyệt.
	

	8. Công tác lập chỉ đạo và tổ chức thực hiện của lãnh đạo Nhà trường

	· Hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác sử dụng TBDH

· Công tác lập KH kiểm tra, giám sát việc sử dung và quản lý PHBM
	· Tỷ lệ (%) tổ chức thực hiện theo kế hoạch
	

	9. Bảng nội quy, quy trình sử dụng an toàn

	· Vị trí treo bảng nội quy, bảng báo, ...

· Quy cách và chất liệu bảng.
	· Bố cục và nội dung thông tin đối với HS và đối với GV.
	

	10. Thời khóa biểu hoạt động của phòng học bộ môn

	· Thời khóa biểu của từng môn/khối

· Thời khóa biểu của phòng chức năng
	· Tỉ lệ (%) khai thác phòng học bộ môn.
	

	11. Quản lý việc sử dụng TBDH của giáo viên

	· Kế hoạch sử dụng TBDH của mỗi giáo viên.
	· Tình trạng thực hiện KH sử dụng TBDH của giáo viên.

· Hình thức lưu trữ KH của GV.
	

	12. Quản lý hoạt động chuyên môn của cán bộ phụ trách phòng TBDH

	· Kế hoạch hoạt động của cán bộ phụ trách công tác TBDH (KH cá nhân; KH phối hợp tổ bộ môn)
	· Tỷ lệ (%) thực hiện kế hoạch của cán bộ phụ trách.
	

	13. Hiệu quả sử dụng TBDH của giáo viên (Phải có bảng kê cho từng môn, từng khối lớp)

	· Tổng số tiết theo phân phối chương trình phải sử dụng TBGD toàn của trường
	· Tổng số tiết giáo viên sử dụng TBGD của toàn trường
	


Lưu ý: minh chứng là hệ thống các văn bản (kế hoạch, biên bản, sổ sách, ...), chứng từ, biên lai, biên nhận, ...
- Đối với thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm: tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ, ...dụng cụ, hóa chất, ... phải được mã hóa và thông tin đầy đủ.

	CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
	ĐẠI DIỆN TỔ KIỂM TRA
	HIỆU TRƯỞNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA
CÔNG TÁC QUẢN LÍ, SỬ DỤNG PHBM, TBDH; THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

NĂM HỌC 2022 - 2023


Ngày ………tháng ……. năm 2023.
Người viết báo báo: 

Đơn vị:


	Thời gian kiểm tra 

Ngày/tháng/năm
	Nội dung tự kiểm tra
	Tình trạng minh chứng các tiêu chí

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Người lập bảng 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ghi rõ họ tên) 
(Ký và ghi rõ họ tên – Đóng dấu)
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Mẫu 01 - TBDH





Mẫu 02 - TBCTBDH
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